HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI 
TRẮC NGHIỆM

BƯỚC1: LẬP MA TRẬN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI 
 Căn cứ vào quy định tổng số câu hỏi NHCHT, tỷ lệ số lượng giữa các câu hỏi, đề cương chi tiết môn học,…thiết lập ma trận NHCHT
· Đối với NHCHT trắc nghiệm khách quan có 5 cấp độ: 
+ Rất dễ: áp dụng kiến thức
+ Dễ: có suy luận tổng hợp
+ Trung bình: mức độ suy luận tương đối cao
+ Khó: mức độ suy luận và tổng hợp cao
+ Rất khó: mức độ suy luận và tổng hợp rất cao
· Tổng số câu NHCHT Trắc nghiệm được quy định như sau: 
	Nội dung
	Số tín chỉ

	
	≤ 2
	3
	4
	≥ 5

	Số lượng câu hỏi tối thiểu 
	300
	350
	400
	450

	Số lượng câu hỏi tối đa
	400
	450
	500
	550



· Tỷ lệ số lượng giữa các câu hỏi là: 
 
	CẤP ĐỘ
	Phần trăm (%)

	Rất dễ: áp dụng kiến thức
	30

	Dễ: có suy luận tổng hợp
	30

	Trung bình: mức độ suy luận tương đối cao
	      15

	Khó: mức độ suy luận và tổng hợp cao
	15

	Rất khó: mức độ suy luận và tổng hợp rất cao
	10

	Tổng số
	100



*VÍ DỤ: Môn học : Pháp luật đại cương, Số tín chỉ: 2, Số câu hỏi: 300, Số chương: 4. Thiết lập ma trận  như sau:

	CẤP ĐỘ
	Chương 1
	Chương 2
	Chương 3
	Chương 4
	Tổng số câu
	Phần trăm (%)

	Rất dễ: áp dụng kiến thức
	30
	15
	20
	25
	90
	30

	Dễ: có suy luận tổng hợp
	25
	20
	18
	27
	90
	30

	Trung bình: mức độ suy luận tương đối cao
	15
	10
	10
	10
	45
	15

	Khó: mức độ suy luận và tổng hợp cao
	15
	10
	10
	10
	45
	15

	Rất khó: mức độ suy luận và tổng hợp rất cao
	5
	5
	5
	5
	30
	10

	Tổng số
	90
	60
	63
	77
	300
	100

	Phần trăm (%)
	30
	20
	21
	29
	100
	



BƯỚC2: SẮP XẾP NHCHT THEO NHÓM CHƯƠNG
  Căn cứ vào ma trận NHCHT, đề cương môn học, dạng thức câu hỏi, thang bậc năng lực câu hỏi cần đánh giá, độ khó của câu hỏi,… sắp xếp, thiết lập các nhóm NHCHT.
· Phông chữ: Time New Roman, cỡ chữ: 13
· Nội dung: Nội dung các câu hỏi phải có tính hệ thống và phủ đầy kiến thức môn học và không được trùng lắp nội dung giữa các câu hỏi với nhau.
· Phần nội dung câu hỏi và các lựa chọn đáp án nhập theo dạng như sau: (xem hướng dẫn chi tiết bên dưới).
· Đối với các chữ cái đáp án A,B,C,D thì Dấu chấm (.) phải sát với các ký hiệu và không được định dạng bullet trong MS Word.
                 Lựa chọn đáp án đúng?
                     A. < lựa chọn 1>
                     B. < lựa chọn 2> 
                     C. < lựa chọn 3>
                     D. < lựa chọn 4>
                     E. < lựa chọn 5> (Nếu có)
· Đáp án đúng: thêm (dấu =) liền sau dấu chấm (.) 
Ví dụ đáp án A là đáp án đúng: A.= < lựa chọn 1>
· Gạch chân đối với đáp án không được phép hoán vị - cố định vị trí đáp án khi trộn 4 phiên bản của đề thi .
Ví dụ: D. Tất cả đều đúng
· Sắp xếp các nhóm NHCHT: 
· Sắp xếp Chương theo thứ tự từ chương đầu đến chương cuối (chương 1–> chương 2–> chương 3 –> chương n)
· Đối với từng nhóm câu hỏi của từng Chương (Phần/Chương/Mục/Bài) thì các cấp độ  của mỗi câu phải  sắp xếp theo thứ tự 5 cấp độ:  Rất Dễ –> Dễ –> Trung bình –> Khó –> Rất khó
· Ở đầu mỗi câu hỏi đánh số thứ tự câu hỏi (của từng nhóm Chương) và chèn ký hiệu cấp độ câu hỏi: “ Câu 1 [cấp độ câu hỏi]: ”
· Ký hiệu cấp độ như sau: 
      + Rất dễ: [RATDE]
       + Dễ: [DE]
       + Trung bình: [TB]
       + Khó: [KHO]
       + Rất khó: [RATKHO]
· Đối với ngân hàng câu hỏi thi có hình vẽ thì phải đánh số hình vẽ theo mã câu hỏi, các chi tiết của hình vẽ phải được nhóm lại (group), hình vẽ đặt trong khung.
 *VÍ DỤ: Thiết lập các nhóm NHCHT theo từng cấp độ của môn Pháp luật đại cương như sau: 
1. Nhóm câu hỏi chương 1
	Câu hỏi

	Nội dung câu hỏi
	Đáp án đúng
	Cấp độ 
	Ghi chú

	1
	Câu 1 [RATDE]: Sự xuất hiện của nhà nước cổ đại nào sau đây có nguyên nhân là do mâu thuẫn giai cấp gay gắt đến mức không thể điều hòa được:
A. Nhà nước Giéc – manh.
B.= Nhà nước Rôma.
C. Nhà nước Aten.
D. Các Nhà nước phương Đông.
	B
	Rất dễ
	

	2
	Câu 2 [RATDE]: Số lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hiện nay của nước CHXHCN Việt Nam là:
A.= 62
B. 63
C. 64
D. 65
	A
	Rất dễ
	

	3
	Câu 3 [RATDE]: Thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc trung ương: 
A.= Thành phố Huế 
B. Thành phố Cần Thơ 
C. Thành phố Đà Nẵng 
D. Thành phố Hải Phòng
	A
	Rất dễ
	

	4
	Câu 4 [DE]: Theo Điều lệ ĐCS Việt Nam, nếu không có đại hội bất thường, thì mấy
năm ĐCS Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc một lần:
A. 3 năm 
B.= 4 năm
C. 5 năm 
D. 6 năm
	B
	Dễ
	

	5
	Câu 5 [DE]: Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam 1992, cơ quan nào sau đây có
quyền lập hiến và lập pháp:
A.= Chủ tịch nước 
B. Quốc hội 
C. Chính phủ 
D. Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân
	A
	Dễ
	


2. Nhóm câu hỏi Chương 2
	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án đúng
	Cấp độ
	Ghi chú

	1
	Câu 1 [RATDE]: Sự tồn tại của nhà nước: (Đáp án D Không được phép hoán vị, cố định vị trí – Gạch chân đáp án không hoán vị)
A. Là kết quả tất yếu của xã hội loài người, ở đâu có xã hội ở đó tồn tại nhà nước
B. Là kết quả tất yếu của xã hội có giai cấp
C. Là do ý chí của các thành viên trong xã hội với mong muốn thành lập nên nhà nước để bảo vệ lợi ích chung.
D.= Cả A, B và C đều đúng
	D
	Rất dễ
	

	2
	Câu 2 [RATDE]: Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam:
A.= Do nhân dân bầu
B. Do Quốc hội bầu theo sự giới thiệu của Chủ tịch nước
C. Do Chủ tịch nước giới thiệu
D. Do Chính phủ bầu
	A
	Rất dễ
	

	3
	Câu 3 [TB]: Trong một nhà nước:
A. NLPL của các chủ thể là giống nhau. 
B. NLPL của các chủ thể là khác nhau. C. NLPL của các chủ thể có thể giống nhau, có thể khác nhau, tùy theo từng
trường hợp cụ thể. 
D.= Cả A, B và C đều sai
	D
	Trung bình
	

	4
	Câu 4 [KHO]: Xét về độ tuổi, người có NLHV dân sự chưa đầy đủ, khi:
A.= Dưới 18 tuổi
B. Từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi
C. Từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi
D. Dưới 21 tuổi
	A
	Khó
	



3. Nhóm câu hỏi Chương 3
4. Nhóm câu hỏi Chương 4
…….
5. Nhóm câu hỏi Chương n
	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án đúng
	Cấp độ
	Ghi chú

	1
	Câu 1 [DE]: Nước nào sau đây có hình thức cấu trúc nhà nước liên bang: (Đáp án A, D Không được phép hoán vị- cố định vị trí)
A. Việt Nam
B. Pháp
C. Ấn Độ
D.= Cả B và C
	D
	Dễ
	

	2
	Câu 2 [DE]: Quy định pháp luật về bầu cử của Việt Nam, ngoài các điều kiện khác, muốn tham gia ứng cử, phải:
A. Từ đủ 15 tuổi
B.= Từ đủ 18 tuổi
C. Từ đủ 21 Tuổi
D. Từ đủ 25 tuổi
	B
	Dễ
	

	3
	Câu 3 [RATKHO]: Chế định “Điều tra” thuộc ngành luật nào:
A.= Ngành luật tố tụng hình sự
B. Ngành luật tố tụng dân sự
C. Ngành luật hình sự
D. Ngành luật dân sự
	A
	Rất khó
	

	4
	Câu 4 [RATKHO]: Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng xã hội thuộc:
A.= Cơ sở hạ tầng 
B. Kiến trúc thượng tầng
C. Quan hệ sản xuất 
D. Lực lượng sản xuất
	A
	Rất khó
	




BƯỚC 3: SẮP XẾP LẠI CÁC NHÓM CÂU HỎI THEO CẤU TRÚC PHẦN MỀM ASC 
 Căn cứ vào nội dung các nhóm NHCHT đã được sắp xếp ở Bước 2 tiến hành sắp xếp lại các nhóm câu hỏi trong NHCHT theo cấu trúc Phần mềm ASC.

· Sắp xếp như sau:
· Sắp xếp nhóm các câu hỏi cùng chung một chương (Phần/Chương/Mục/Bài).
· Sắp xếp các chương theo thứ tự từ đầu đến cuối (Chương 1 –Chương 2- Chương n)
· Ở đầu mỗi chương chèn ký hiệu: [Mã môn học_01_Cn]: 
+ 01: phiên bản thứ nhất
+ Cn: số thứ tự của chương. Ví dụ C1 là chương 1


Ví dụ: Căn cứ vào nội dung NHCHT của môn Pháp luật đại cương ở bước 2 Sắp xếp các nhóm câu hỏi như sau: 
	STT
	Số lượng câu hỏi
	Nội dung nhóm câu hỏi
	Phần/Chương/Mục/Bài 

	1
	5
	[226020_01_C1]
Câu 1 [RATDE]: Sự xuất hiện của nhà nước cổ đại nào sau đây có nguyên nhân là do mâu thuẫn giai cấp gay gắt đến mức không thể điều hòa được:
A. Nhà nước Giéc – manh.
B.= Nhà nước Rôma.
C. Nhà nước Aten.
D. Các Nhà nước phương Đông.
Câu 2 [RATDE]: Số lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hiện nay của nước CHXHCN Việt Nam là:
A.= 62
B. 63
C. 64
D. 65
Câu 3 [RATDE]: Thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc trung ương: 
A.= Thành phố Huế 
B. Thành phố Cần Thơ 
C. Thành phố Đà Nẵng 
D. Thành phố Hải Phòng 
Câu 4 [DE]: Theo Điều lệ ĐCS Việt Nam, nếu không có đại hội bất thường, thì mấy
năm ĐCS Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc một lần:
A. 3 năm 
B.= 4 năm
C. 5 năm 
D. 6 năm
Câu 5 [DE]: Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam 1992, cơ quan nào sau đây có
quyền lập hiến và lập pháp:
A.= Chủ tịch nước 
B. Quốc hội 
C. Chính phủ 
D. Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân
	1

	2
	4
	[226020_01_C2]
Câu 1 [RATDE]: Sự tồn tại của nhà nước: (Đáp án D Không được phép hoán vị, cố định vị trí – Gạch chân đáp án không hoán vị)
A. Là kết quả tất yếu của xã hội loài người, ở đâu có xã hội ở đó tồn tại nhà nước
B. Là kết quả tất yếu của xã hội có giai cấp
C. Là do ý chí của các thành viên trong xã hội với mong muốn thành lập nên nhà nước để bảo vệ lợi ích chung.
D.= Cả A, B và C đều đúng
Câu 2 [RATDE]: Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam:
A.= Do nhân dân bầu
B. Do Quốc hội bầu theo sự giới thiệu của Chủ tịch nước
C. Do Chủ tịch nước giới thiệu
D. Do Chính phủ bầu
Câu 3 [TB]: Trong một nhà nước:
A. NLPL của các chủ thể là giống nhau. 
B. NLPL của các chủ thể là khác nhau. C. NLPL của các chủ thể có thể giống nhau, có thể khác nhau, tùy theo từng
trường hợp cụ thể. 
D.= Cả A, B và C đều sai
Câu 4 [KHO]: Xét về độ tuổi, người có NLHV dân sự chưa đầy đủ, khi:
A.= Dưới 18 tuổi
B. Từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi
C. Từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi
D. Dưới 21 tuổi
	2

	3
	…
	Tương tự
	3

	4
	…
	Tương tự
	4

	n
	4
	[226020_01_Cn]
Câu 1 [DE]: Nước nào sau đây có hình thức cấu trúc nhà nước liên bang: (Đáp án A, D Không được phép hoán vị- cố định vị trí)
A. Việt Nam
B. Pháp
C. Ấn Độ
D.= Cả B và C
Câu 2 [DE]: Quy định pháp luật về bầu cử của Việt Nam, ngoài các điều kiện khác, muốn tham gia ứng cử, phải:
A. Từ đủ 15 tuổi
B.= Từ đủ 18 tuổi
C. Từ đủ 21 Tuổi
D. Từ đủ 25 tuổi
Câu 3 [RATKHO]: Chế định “Điều tra” thuộc ngành luật nào:
A.= Ngành luật tố tụng hình sự
B. Ngành luật tố tụng dân sự
C. Ngành luật hình sự
D. Ngành luật dân sự
Câu 4 [RATKHO]: Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng xã hội thuộc:
A.= Cơ sở hạ tầng 
B. Kiến trúc thượng tầng
C. Quan hệ sản xuất 
D. Lực lượng sản xuất
	n




BƯỚC 4: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TỔ HỢP CÂU HỎI THI THÀNH CÁC ĐỀ THI (MA TRẬN ĐỀ THI) 
 Căn cứ vào ma trận NHCHT, nội dung các nhóm NHCHT, đề cương chi tiết môn học,…. Khoa, bộ môn, giảng viên/ nhóm giảng viên chịu trách nhiệm xây dựng cấu trúc cho đề thi 
· Tổng số câu hỏi cho đề thi Trắc Nghiệm: Do khoa, bộ môn, giảng viên/nhóm giảng viên quy định. 




· Tỷ lệ số lượng giữa các câu hỏi là:  
	CẤP ĐỘ
	Phần trăm (%)

	Rất dễ: áp dụng kiến thức
	30

	Dễ: có suy luận tổng hợp
	30

	Trung bình: mức độ suy luận tương đối cao
	      15

	Khó: mức độ suy luận và tổng hợp cao
	15

	Rất khó: mức độ suy luận và tổng hợp rất cao
	10

	Tổng số
	100



*VÍ DỤ: Môn: Pháp luật đại cương, Tín chỉ: 03, Đề thi: 50 câu, Thời gian thi: 90 phút. Thiết lập ma trận đề thi như sau:
	CẤP ĐỘ
	Chương 1
	Chương 2
	Chương 3
	Chương 4
	Tổng số câu
	Phần trăm (%)

	Rất dễ: áp dụng kiến thức
	2
	3
	5
	5
	15
	30

	Dễ: có suy luận tổng hợp
	3
	2
	5
	5
	15
	30

	Trung bình: mức độ suy luận tương đối cao
	3
	3
	0
	2
	8
	15

	Khó: mức độ suy luận và tổng hợp cao
	5
	0
	2
	0
	7
	15

	Rất khó: mức độ suy luận và tổng hợp rất cao
	1
	2
	0
	2
	5
	10

	Tổng số
	14
	10
	12
	14
	50
	100

	Phần trăm (%)
	      28
	20
	24
	28
	100
	



 
